
NGUYỄN VĂN CƯƠNG
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BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:
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HKP 2017

2-NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MÁC-LÊNIN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:
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5.45.05.57.0CÐ CK 14B28/02/1995LâmTruơng Nguyễn Quỳnh03011411591

5.66.05.54.0CÐ CK 14B21/12/1996TiếnĐặng Trương03011412162

5.05.05.05.0CÐ CK 15B09/12/1996DũngPhạm Minh03011411323

5.05.05.05.0CÐ CK 15B29/03/97HậuTrần Thiện03011511454

5.56.05.05.0CÐ CK 15B02/01/95LuânĐổng Thành03011511695

5.05.05.05.0CÐ CK 15B23/01/97NamLê Thanh03011511716

5.56.05.05.0CÐ CK 15B07/07/96ThắngTrang Hoàng03011512027

0.00.00.00.0CÐ CK 15B17/01/97ThiệnTrương Hoàng03011512048

5.05.05.05.0CÐ CK 16B04/07/97PhúcTrần Đại03011511819

6.36.06.57.0CÐ CK 16A21/05/1998TrườngNguyễn Ngọc030116109610

5.36.04.55.0CÐ CK 16B22/01/1998HiếuNguyễn Minh030116114311

5.26.04.54.0CÐ CK 16B20/11/1998PhátTrần Huỳnh030116117912

5.66.05.54.0CÐ CK 16B26/12/1998VinhHuỳnh Bảo030116121513

5.26.04.54.0CÐ ÔTÔ 16B23/10/97ĐứcTrần Minh030215114414

5.36.04.55.0CÐ ÔTÔ 16A09/08/1998TuấnĐặng Hoàng030216111315

0.00.00.00.0CÐ ĐĐT 14ĐD07/10/1996KhoaTrần Vĩnh Hiển030314138716

7.07.07.07.0
CÐ ĐĐT
15ĐTE

17/12/97HưngNguyễn Phi030315103517

5.25.05.55.0CÐ ĐĐT 15A01/05/97SơnNguyễn Phước030315106618

7.07.07.07.0CÐ ĐĐT 15A20/12/97TàiLê Bùi Anh030315106919

5.05.05.05.0
CÐ ĐĐT
15ĐTG

19/01/97PhúcNguyễn Hồng030315118120

5.96.05.57.0
CÐ ĐĐT
15ĐTF

06/01/97ĐặngNguyễn Văn030315123421

6.16.05.59.0
CÐ ĐĐT
15ĐTF

27/12/96HưngTô Kiều030315124622

5.25.05.07.0CÐ ĐĐT 15C10/11/97ThứcTrần Trọng030315130023

5.05.05.05.0
CÐ ĐĐT
15ĐTF

15/12/97ThuậnNguyễn Cửu030315140824

5.86.06.04.0
CÐ ĐĐT
15ĐTF

02/03/97ĐạtPhan Tấn030315157225

5.05.05.05.0CÐ ĐĐT 15ĐA13/12/97ĐăngNguyễn030315157326

5.46.05.04.0CÐ Đ, ĐT 16A10/12/1998NhânDương Hoàng030316105827

5.56.05.05.0CÐ Đ, ĐT 16C24/08/1998TânNguyễn Minh030316126428

5.76.05.55.0CÐ Đ, ĐT 16C13/04/1996TấnVi Tiến030316126529

5.66.05.54.0CÐ Đ, ĐT 16C12/04/1998VũNguyễn Anh030316128930

5.66.05.54.0CÐ Đ, ĐT 16C22/04/1998XinhNguyễn030316129231
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7.07.07.07.0CÐ Đ, ĐT 16F11/11/1998BìnhNguyễn Anh030316149432

5.15.05.54.0CÐ Đ, ĐT 16F13/03/1998ĐạtNguyễn Tấn030316150633

5.86.06.04.0CÐ Đ, ĐT 16F02/09/1998HiếuNguyễn Minh030316151734

5.46.05.04.0CÐ Đ, ĐT 16F12/06/1998TríNguyễn Lương Gia030316157835

5.76.05.55.0CÐ Đ, ĐT 16F24/01/1996TrungLê Văn030316158036

5.26.04.54.0CÐ Đ, ĐT 16G21/09/1998TiếnĐỗ Văn030316167337

0.00.00.00.0CÐ TH 14D23/04/1996NhânTrần Quốc030614134538

5.96.05.57.0CÐ TH 15MMT26/09/97BảoNguyễn Quốc030615133439

5.25.05.55.0CÐ TH 15D07/03/97HòaLý Bảo030615135840

5.45.05.09.0CÐ TH 15MMT27/02/97KhangNguyễn Khắc Anh030615136541

5.36.04.55.0CÐ TH 15PMA18/10/97KhangTrần Huỳnh Thanh030615136642

5.16.04.05.0CÐ TH 15PMA29/10/97NamLê Hoài030615138243

5.96.05.57.0CÐ TH 16B08/07/96HiếuPhan Xuân030615114344

6.16.06.07.0CÐ TH 16D17/11/97TúPhan Nguyễn Anh030615143945

5.45.06.05.0CÐ CĐT 15A16/03/97ThiệnNguyễn Hoàng030715107646

5.46.05.04.0CÐ ĐTTT 13A24/03/94NguyễnLê Trọng030812105447

5.96.05.57.0
CÐ ĐTTT

15MT
04/12/96HậuVõ Công030815102148

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 15B18/09/97ViệtNguyễn Văn030815123449

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 16A18/08/1998KiênVũ Văn030816104450

5.65.06.55.0CÐ ĐTTT 16B05/02/1998AnhNguyễn Ngọc030816113451

6.36.06.57.0CÐ ĐTTT 16B10/05/1997TàiĐặng Tấn030816121652

5.65.05.59.0CÐ ĐKTĐ 14B18/01/1996ThanhTằng Chí030914119753

5.05.05.05.0CÐ ĐKTĐ 15B20/12/96SangNgô Thanh030915118154

5.45.06.05.0CÐ TĐ 16A26/01/1996HậuBùi Văn030916102855

5.15.05.54.0CÐ TĐ 16A09/12/1998LinhPhạm Văn030916105756

5.36.04.55.0CÐ TĐ 16B08/01/1998HùngNguyễn Trọng030916115557

5.35.06.04.0CÐ TĐ 16B13/11/1998TùngTrương Lê Thanh030916123058
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